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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BẮC TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

  Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa:  Bà Dƣơng Thị Thu Phƣợng; 

Các hội thẩm nhân dân: Bà Vũ Thị Kim Thanh 

                                       Bà Trần Thu Phương 

- Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Bà Trần Thị Thu Hằng - Thư ký Tòa án  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm tham gia phiên tòa:   

                                                        Bà Nguyễn Thị Lan Anh - Kiểm sát viên.  

 

Hôm nay, ngày 14 tháng 12 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Bắc 

Từ Liêm, thành phố Hà Nội tiến hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý 

số 336/TLST - HS ngày 27/11/2023 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Nguyễn Bá C; Sinh năm: 2001; Giới tính: Nam; HKTT: Khu 7, thị 

trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh H; Nơi ở: Số 75 Hải Hưng, khu đô thị Ecopak, 

phường Hải Tân, TP H, tỉnh H; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Văn hóa: 12/12; 

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Họ  tên bố: Nguyễn Bá 

Định; Họ tên mẹ: Trần Thị Huyền; Họ tên vợ: Tăng Thị Kim Yến (đã ly hôn). 

Tiền án, tiền sự: Không 

 Danh chỉ bản số 00559, lập ngày 18/10/2023 tại C an quận Bắc Từ Liêm. Bị 

cáo tại ngoại, hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Có 

mặt tại phiên tòa.  

Người bị hại: Anh Nguyễn Thành Chung, sinh năm 2004; HKTT và nơi ở: 

Khuổi Mật, phường Huyền Tụng, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Có đơn xin xét xử 

vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

          Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Hồi 00 giờ 00 phút ngày 18/8/2023, anh Nguyễn Thành Quang Điền (SN 

1967, HKTT: Khuổi Mật, Huyền Tụng, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) đến C an 

phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội trình báo về việc con trai anh là Nguyễn 

Thành Chung (SN 2004, HKTT: Khuổi Mật, Huyền Tụng, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc 
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Kạn) bị một nam thanh niên đâm vào vùng lưng gây thương tích vào khoảng 23 giờ 

ngày 17/8/2023 tại Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo xác định Nguyễn Bá C có hành vi dùng kéo 

đâm vào vùng lưng gây thương tích cho anh Nguyễn Thành Chung tại rìa đường 

ngay trước quán Béo Nướng đường Xuân La, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 

nên Cơ quan Cảnh sát điều tra – C an quận Bắc Từ Liêm đã tiến hành mời C đến trụ 

sở cơ quan C an làm việc. Tại cơ quan C an, C đã thừa nhận hành vi phạm tội của 

mình. 

Kết luận giám định thương tích số 1395 ngày 02/10/2023 của Trung tâm pháp 

y, TP Hà Nội kết luận:  

- Sẹo vết thương lưng trái dưới xương vai trái 02% 

- Nội soi thăm dò ổ bụng 06% 

- Tổn thương màng phổi trái 03% 

- Tổn thương cơ hoành, đã phẫu thuật nội soi thành ngực khâu lỗ thủng: 21% 

Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của anh Nguyễn Thành Chung tại thời 

điểm giám định trong vụ việc ngày 17/8/2023 là 29% 

Cơ chế hình thành thương tích: Do vật sắc nhọn gây ra. 

Anh Nguyễn Thành Chung bị thương tích ngày 17/8/2023, ngày giám định là 

05/9/2023 (sau 20 ngày), các tổn thương vùng ngực chưa phục hồi hoàn toàn nên 

chưa đánh giá được chính xác mức độ di chứng, biến chứng của tổn thương. Đề nghị 

giám định bổ sung sau (khi có căn cứ). 

Cơ quan điều tra đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thực nghiệm điều tra 

xác định tại nơi xảy ra vụ án không có camera ghi nhận, không thu giữ được vật 

chứng.  

     Quá trình điều tra xác định: 

Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 17/8/2023, anh Nguyễn Thành Chung cùng bạn 

là Trương Thị Thanh Thuý (SN 2004, HKTT: Xuân Đỉnh, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, 

Hà Nội), La Quang Kiên (SN 2004, HKTT: Phường Huyền Tụng, TP Bắc Kạn, tỉnh 

Bắc Kạn), Nguyễn Thị Minh Ngọc (SN 2003, HKTT: Hiệp Hoà, Bắc Giang) đến 

quán Béo Nướng tại đường Xuân La, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội ăn đồ nướng. 

Khoảng 15 phút sau có Phạm Ngọc Minh (SN 2003, HKTT: Giao Thuận, Giao 

Thuỷ, Nam Định) và Lê Phước Đại Dương (SN 2004, HKTT: Nguyễn Thị Minh 

Khai, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) là bạn của nhóm anh Chung đi đến quán và dựng 

xe trước cửa quán để vào ăn. Cùng lúc đó Nguyễn Bá C và người yêu là chị Nguyễn 

Thu Trang (SN 2000, HKTT: Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) ăn xong đi ra để 

lấy xe đi về. Lúc này anh Chung và anh Kiên ngồi trong quán nhìn về phía các anh 

Minh và Dương gọi vào bàn ăn, do hiểu lầm nhóm của anh Chung nhìn bạn gái 
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mình nên C nhìn về phía anh Chung và anh Kiên nói “chúng mày thích nhìn vợ tao 

không” thì anh Chung và anh Kiên nói “bọn em có nhìn gì đâu”, C liền lấy mũ bảo 

hiểm đang đội trên đầu ném về phía anh Kiên, anh Kiên đỡ được và đứng dậy ôm 

giữ C. Sau đó, Kiên, Chung, Minh, Dương dùng tay chân đánh C thì chị Nguyễn 

Ngọc Thuý là chủ quán và nhân viên quán ra can ngăn nên nhóm của anh Chung 

không đánh C nữa và yêu cầu thanh toán tiền ăn để đi về. Anh Chung đang đứng ở 

vỉa hè của quán đợi thanh toán tiền còn Kiên, Minh, Dương, Ngọc, Thuý đang 

xuống lòng đường lấy xe. Lúc này anh Chung và C vẫn đứng cãi chửi nhau, C liền 

đi vòng về phía bên phải vào trong quán nhặt 01 kéo bằng kim loại dài khoảng 10cm 

(rơi dưới đất trong quán) cầm ở tay phải, lao đến gần anh Chung đâm 01 nhát từ 

phía sau lưng hướng từ trên xuống trúng vào lưng bên trái của anh Chung. Thấy 

vậy, chị Thuý cùng nhân viên ra can ngăn đẩy C ra ngoài và giằng lại kéo trên tay C, 

còn anh Chung được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện E. Một lúc sau C cùng chị Trang 

đi về. Quá trình điều tra không thu giữ được chiếc kéo mà C đã dùng đâm anh 

Chung, không xác định được ai là người giằng lại kéo trên tay C vứt đi. 

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Bá C khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu 

trên và khai do bực tức bị nhóm của anh Chung đánh và chửi nên C đã nhặt 01 kéo 

đâm vào lưng bên trái của anh Chung, mục đích để đe doạ nhóm của anh Chung  

Anh La Quang Kiên, chị Trương Thị Thanh Thuý, chị Nguyễn Thị Minh 

Ngọc, anh Phạm Ngọc Minh và anh Lê Phước Đại Dương (là những người có mặt 

tại hiện trường) khai: Khi C đâm Chung thì Kiên, Dương, Minh, Ngọc, Thuý đang 

đứng dưới vỉa hè để lấy xe đi về nên không nhìn thấy C đâm anh Chung cũng không 

biết C lấy kéo ở đâu. 

Chị Nguyễn Ngọc Thuý (chủ quán Nướng Béo) khai: Khi C bị nhóm của 

Chung dùng tay đánh, chị Thuý có can ngăn thì nhóm của Chung dừng lại không 

đánh C nữa nhưng vẫn tiếp tục chửi nhau. Sau đó, C đi về phía sau và nhặt 01 kéo 

loại kéo cắt thịt ở quán cầm trên tay phải lao về phía Chung, thấy vậy chị Thuý chạy 

đến can ngăn nhưng C vẫn lao đến đâm về phía Chung trúng vào vùng mạn sườn rồi 

sau đó bỏ đi cùng bạn gái. 

Quá trình điều tra xác định Chung, Kiên, Minh, Dương có hành vi dùng chân 

tay đánh vào người Nguyễn Bá C. Do đó, ngày 09/11/2023, C an quận Bắc Từ Liêm 

đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Thành Chung, La 

Quang Kiên, Phạm Ngọc Minh, Lê Phước Đại Dương về hành vi “Cố ý gây thương 

tích hoặc gây tổn hại sức khoẻ của người khác nhưng không bị truy cứu trách nhiệm 

hình sự theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 

31/12/2021 của Chính phủ, mức phạt 6.500.000 đồng. 

Quá trình điều tra xác minh xác định việc Nguyễn Bá C có hành vi dùng mũ 

bảo hiểm ném vào La Quang Kiên, sau đó Nguyễn Thành Chung, La Quang Kiên, 
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Phạm Ngọc Minh, Lê Phước Đại Dương lao vào dùng chân tay đánh C xảy ra trong 

thời gian ngắn, thời điểm xảy ra vụ việc có ít người dân qua lại, không gây ảnh 

hưởng đến trật tự C cộng tại địa phương, không có phản ánh của nhân dân về việc 

mất an ninh trật tự cộng C nên cơ quan điều tra không xử lý C, Chung, Kiên, Minh, 

Dương về hành vi Gây rối trật tự C cộng. 

Tại cơ quan điều tra anh Nguyễn Thành Chung có đơn xin từ chối giám định 

bổ sung thương tích; La Quang Kiên, Nguyễn Bá C có đơn xin từ chối giám định 

thương tích. 

         Về trách nhiệm dân sự: Nguyễn Bá C đã bồi thường cho anh Chung số tiền 

120.000.000 đồng. Anh Chung đã nhận tiền bồi thường và không có yêu cầu đề nghị 

gì khác. Anh La Quang Kiên không yêu cầu bồi thường về dân sự. 

          Bản cáo trạng số 328/CT - VKSBTL, ngày 23/11/2023 của Viện kiểm sát 

nhân dân quận Bắc Từ Liêm đã truy tố Nguyễn Bá C về tội “Cố ý gây thương tích” 

theo điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự 

Tại phiên tòa:  

- Bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với nội dung Cáo 

trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã truy tố và đề nghị 

Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Bị cáo đã bồi thường xong 

theo yêu cầu của người bị hại, người bị hại có đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm 

hình sự đối với bị cáo. 

- Người bị hại anh Nguyễn Thành Chung có đơn xin xét xử vắng mặt, đã nhận 

tiền bị cáo bồi thường, không có yêu cầu gì về phần dân sự và xin miễn truy cứu 

trách nhiệm hình sự đối với bị cáo. 

  - Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền C tố luận tội và tranh luận giữ nguyên 

quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm đ khoản 2(thuộc trường 

hợp được quy định tại điểm a khoản 1) Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 

51; Điều 65 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Nguyễn Bá C mức án từ 30 đến 36 

tháng tù nhưng cho hưởng án treo, hạn thử thách 60 tháng. Về dân sự: Bị cáo đã bồi 

thường cho người bị hại, người bị hại không yêu cầu bồi thường gì thêm nên không 

xét.  

Căn cứ vào các tài liệu và chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào 

kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý 

kiến của Kiểm sát viên, bị cáo, người bị hại. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, HĐXX nhận thấy như sau:  

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Cơ quan điều tra C an 

quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội; Kiểm sát viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội: Trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm 
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quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Bị cáo, người bị hại 

không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành 

tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Những căn cứ xác định tội danh: Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa 

phù hợp lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp lời khai người làm chứng, 

người bị hại cùng các tài liệu, chứng cứ khác đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án, 

Hội đồng xét xử đủ cơ sở kết luận: 

Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 17/8/2023, tại quán Béo Nướng, đường Xuân 

La, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Nguyễn Bá C có mâu thuẫn với anh Nguyễn 

Thành Chung cùng nhóm bạn của anh Chung nên đã có hành vi dùng 01 chiếc kéo 

bằng kim loại dài khoảng 10cm có tay cầm bằng nhựa đâm vào vùng lưng bên trái 

gây thương tích cho anh Nguyễn Thành Chung với tỷ lệ thương tật là 29%.  

Hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý gây thương tích” được quy 

định tại Điều 134 Bộ luật hình sự. Bị cáo dùng kéo bằng kim loại dài khoảng 10cm  

là hung khí nguy hiểm gây thương tích cho anh Nguyễn Thành Chung thể hiện sự 

coi thường tính mạng, sức khỏe của người khác nên mặc dù tỷ lệ tổn hại sức khỏe 

của anh Chung là 29% nhưng vẫn buộc bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự theo 

quy định tại điểm đ, khoản 2 (thuộc trường hợp được quy định tại điểm a khoản 1) 

Điều 134 Bộ luật hình sự. Bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ 

Liêm đã truy tố đối với bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

[3] Xét tính chất vụ án: Vụ án xảy ra bắt nguồn từ mâu thuẫn do hiểu nhầm 

nhóm bạn của bị hại nhìn bạn gái bị cáo dẫn đến xảy ra mâu thuẫn cãi chửi nhau và 

xô xát. Hành vi phạm tội của bị cáo cũng có một phần lỗi của bị hại, mặc dù vậy 

hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến sức khỏe của người 

khác được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự trị an và gây bất bình trong quần chúng 

nhân dân. Vì vậy, đối với bị cáo cần áp dụng một hình phạt nghiêm minh, tương 

xứng với tính chất và hành vi phạm tội của bị cáo.  

[4] Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân bị 

cáo: Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm 

tội, ăn năn hối cải; bị cáo có nhân thân tốt lần đầu bị đưa ra xét xử; bị cáo đã tự 

nguyện bồi thường cho người bị hại; người bị hại có đơn xin miễn trách nhiệm hình 

sự cho bị cáo đây là các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm b, s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng nào 

theo quy định tại khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. 

[5] Về áp dụng hình phạt đối với bị cáo: Xét tính chất, mức độ hành vi phạm 

tội, nhân thân của bị cáo, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đã viện dẫn, 

Hội đồng xét xử xét thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà cho 

bị cáo được hưởng án treo cải tạo ngoài xã hội dưới sự giám sát giáo dục của chính 
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quyền địa phương cũng đủ tác dụng giáo dục răn đe đối với bị cáo và phòng ngừa 

chung.  

[6] Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã bồi thường cho người bị hại, người bị 

hại không có yêu cầu bồi thường gì thêm nên không xem xét. 

[7] Về án phí và quyền kháng cáo: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm. Bị 

cáo, người bị hại có quyền kháng cáo theo qui định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Bá C phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

1. Áp dụng điểm đ khoản 2 (trường hợp quy định tại điểm a khoản 1) Điều 

134; điểm b,s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo 

Nguyễn Bá C 30 (ba mƣơi) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 

60( sáu mƣơi) tháng kể từ ngày tuyên án.  

Giao bị cáo Nguyễn Bá C về UBND phường Hải Tân, thành phố H, tỉnh H 

giám sát giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp bị cáo Nguyễn Bá C thay 

đổi nơi cư trú thì việc giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách thực hiện theo 

quy định của pháp luật về thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, nếu bị cáo 

Nguyễn Bá C cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự từ 

02 lần trở lên thì Tòa án sẽ quyết định buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của 

bản án đã cho hưởng án treo.  

2. Áp dụng Điều 98; khoản 2 Điều 99; Điều 231; Điều 234 Bộ luật tố tụng 

hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án:  

Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.  

         Án xử C khai sơ thẩm, bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể 

từ ngày tuyên án. Người bị hại có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày được tống đạt bản án hợp lệ.  

                   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                    THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

                                                                     Dƣơng Thị Thu Phƣợng 

 

 

 

 

Nơi nhận:  

- Bị cáo, người bị hại 

- VKS ND quận Bắc Từ Liêm;  

- VKSND TP  Hà Nội; 

- TAND TP Hà Nội; 

- C an quận Bắc Từ Liêm; 

- Chi cục THADS quận Bắc Từ 

Liêm; 

- Sở Tư pháp TP Hà Nội; 

- Lưu HS - VP. 
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Dƣơng Thị Thu Phƣợng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


